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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

   TRƯỜNG TIỂU HỌC 

ĐINH BỘ LĨNH
           Số:  234 /KH-ĐBL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quận 4, ngày  10 tháng 9 năm 2024


KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác trường học an toàn, 

phòng chống tại nạn thương tích trong trường học

Năm học: 2024 - 2025

Căn cứ Quyết định số 4458/GD-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; 
Căn cứ Thông tư số 18/2023 TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Kế hoạch số 793/KH-GDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 về Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 4 năm học 2024 - 2025,
Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học năm học 2024 - 2025 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên,  nhân viên đối với công tác an toàn thực phẩm, an toàn trong lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh.

- Thúc đẩy các hoạt động giáo dục, cải thiện điều kiện làm việc nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ cho học sinh và CB-GV-NV trong trường.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Về công tác phòng chống cháy nổ: 


1.1. Về kiến trúc quy hoạch:

- Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nằm trong hẻm chợ ngay trước cổng Nhà thờ Xóm Chiếu, thuộc Phường 15, Quận 4, giáp quanh là hẻm và nhà dân. 

- Tổng diện tích khuôn viên đất khoảng 1.200 m2.
- Về quy mô phòng cơ sở vật chất, trường lớp: trường có 01 tầng trệt và 03 tầng lầu với 03 lối cầu thang thoát hiểm, có 02 cổng để học sinh ra về khi tan trường.
	Nội dung
	Số lượng
	Diện tích

	Phòng học 2 buổi/ngày
	1. Phòng học
	20
	60 m2

	Phòng học 

bộ môn
	1. Phòng STEM
	01
	120 m2

	
	2. Phòng Âm nhạc
	01
	60 m2

	
	3. Phòng Mĩ thuật
	01
	60 m2

	
	4. Phòng tiếng Anh
	01
	60 m2

	
	5. Phòng Tin học
	01
	120 m2

	
	6. Phòng đa chức năng
	01
	120 m2

	Khối phòng 
hỗ trợ học tập
	1. Phòng thư viện
	01
	90 m2

	
	2. Phòng thiết bị
	01
	7 m2

	
	3. Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	0
	0

	
	4. Phòng truyền thống
	01
	30 m2

	
	5. Phòng Đội Thiếu niên
	01
	30 m2

	Khối phòng hành chính quản trị
	1. Phòng hiệu trưởng
	01
	30 m2

	
	2. Phòng phó hiệu trưởng
	01
	30 m2

	
	3. Phòng họp các tổ chức Đảng, đoàn thể (Hội trường)
	01
	60 m2

	
	4. Văn phòng
	01
	30 m2

	
	5. Phòng bảo vệ
	01
	10 m2

	
	6. Khu vệ sinh CB-GV-NV
	01
	

	
	7. Khu vực để xe CB-GV-NV 
	01
	

	Khối phụ trợ
	1. Phòng y tế + góc tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập
	01
	30 m2

	
	2. Nhà kho
	03
	 10 m2

	
	3. Phòng giáo viên
	01
	60 m2

	
	4. Khu vệ sinh học sinh nam, nữ 
	04
	

	
	5. Cổng hàng rào theo quy định
	02
	

	Khu sân chơi, TDTT, phục vụ HĐ trải nghiệm, giáo dục thể chất,... 
	1. Nhà đa năng
	00
	

	
	2. Sân tập thể dục thể thao có diện tích rộng lớn, bố trí riêng cho từng môn
	01
	500 m2

	Hạ tầng kĩ thuật
	Hệ thống điện - nước, phòng cháy - chữa cháy, hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc, điện thoại kết nối mạng internet; khu tập kết thu gom rác thải,…
	01
	


1.2. Nguồn nước: Nguồn nước máy được bơm liên tục chứa vào hồ chứa nằm dưới tầng hầm.

1.3. Tính chất hoạt động của nhà trường: Trường học chủ yếu hoạt động vào ban ngày, với luân chuyển khoảng 600 người hoạt động, các đèn quạt trong các phòng thường xuyên hoạt động cao điểm như: 
          - Sáng: Từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ, từ 9 giờ đến 12 giờ.
- Chiều: Từ 13 giờ 40 phút đến 15 giờ, từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30. 

1.4. Tính chất nguy hiểm cháy nổ: Nguy cơ cháy nổ xảy ra sẽ phụ thuộc vào sự cố chập điện.
1.5. Các biện pháp pháp PCCC chủ yếu: 

- Công tác tuyên truyền PCCC: Qua thông tin đại chúng, trường thường xuyên nhắc nhở mỗi thành viên chấp hành PCCC. 
- Công tác diễn tập: Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án PCCC cứu nạn cứu hộ tại nhà trường. Tổ chức cho nhân viên tham gia lớp học tập kiến thức về PCCC. 
- Phòng cháy điện: Nhà trường thường xuyên kiểm tra các nguồn điện, ổn áp, kiểm tra việc ngắt cầu dao điện vào các ngày nghỉ, ngày lễ,… Tách riêng hệ thống điện ban đêm để phục vụ công tác bảo vệ. 

- Quản lý ngọn lửa trần và tầng hầm: Cấm hút thuốc trong cơ quan, cấm sử dụng bếp điện, cấm đốt rác trong cơ quan.
- Quản lý về chất cháy: Nghiêm cấm tuyệt đối mọi người không mang chất cháy nổ vào trường. Hồ sơ tài liệu không được xếp gần thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị an toàn và dây dẫn điện. Hành lang và lối đi phải đảm bảo thông thoáng, không bị thu hẹp thuận tiện cho việc thoát nạn, di chuyển tài sản và triển khai đội hình chữa cháy.  
1.6. Thực hiện dán nội quy ở cầu thang để mọi người biết. 

1.7. Trang bị phương tiện chữa cháy theo chỉ định của đội PCCC tại khắp các khu vực trong trường học. 

1.8. Tổ chức lực lượng chữa cháy: 
- Đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn nhà trường bao gồm có:

1/. Ông Lê Ngọc Phong, Hiệu trưởng


- Tổ trưởng,



2/. Bà Lê Thụy Minh Trang, Phó Hiệu trưởng      
- Tổ phó,



3/. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Tổ trưởng VP

- Tổ viên,



4/. Bà Khưu Huyền, Y tế




- Tổ viên,



5/. Ông Đỗ Thành Long, Bảo vệ  


- Tổ viên,





6/. Ông Ngô Đình Khoa, Bảo vệ


- Tổ viên,





7/. Ông Phan Nhứt Trí, Bảo vệ



- Tổ viên.

- Số đội viên chữa cháy tại trường: gồm 10 đội viên.
1.9. Trang bị phương tiện chữa cháy : 

	STT
	C.Loại P.Tiện

Chữa cháy .
	Số lượng
	Chất lượng
	Cách bố trí
	Ghi chú

	01
	- Bình khí C02
- Bình bột khô

- Bình chữa cháy lớn (có bánh xe)

- Hộp chữa cháy
	
	100 %

100 %

100 %

100%
	Tất cả các bình chữa cháy bố trí tại các khu vực và được để ở nơi dễ thấy và dễ lấy, được bảo quản tốt trong hộp đựng bình chữa cháy.
	

	02
	Hệ thống chữa cháy và máy bơm nước
	01
	100%
	Nằm ngoài sân trường
	


1.10. Nguyên tắc chữa cháy: 

- Cúp điện khu vực cháy 
- Cứu người bị nạn nếu có 
- Dùng các phương tiện chữa cháy để dập tắt đám cháy. 

- Di chuyển tài sản ra nơi an toàn 
- Gọi điện thoại số 114.
1.11. Giả định tình huống cháy: 

a. Tình huống 1: 

- Địa điểm cháy        : Tầng hầm 

- Thời gian                : Trong giờ học. 

- Chất cháy                : Dây điện, xăng. 

- Nguyên nhân cháy  :  Chập điện hay rò rỉ xăng từ xa gắn máy. 

- Kế hoạch chữa cháy: 
+ Cúp cầu dao điện chính : Tổ bảo vệ 

+ Gọi điện thoại                : 114.

+ Dùng bình (bột khô)      : Tổ bảo vệ 

+ Trông giữ cổng trường  : Phục vụ 
- Phân công:

+ Tổ kỹ thuật: Bảo vệ nhanh chóng cúp cầu dao tổng.        
+ Tổ di chuyển: GV trực ca thông báo bằng loa để GVCN các lớp cho học sinh di chuyển ra khỏi lớp theo các hướng cầu thang.

            
+ Tổ xung kích: Bảo vệ sử dụng bình chữa cháy, khởi động máy chữa cháy chạy bằng dầu để dập tắt đám cháy. 

            
+ Tổ thông tin liên lạc gồm: Cô Thủy gọi tổng đài 114 và gọi Công an Phường 15. 

  
+ Tổ di dời tài sản: Nhân viên văn phòng di chuyển hồ sơ, tài sản.
b. Tình huống 2: 

- Giả định cháy                   : Thư viện   

- Thời gian                          : 13 giờ 
- Chất cháy                         :  Giấy  

- Nguyên nhân                    :  Chập điện 
- Kế hoạch tổ chức chữa cháy: 

   
+ Cúp cầu dao điện chính  : Tổ bảo vệ 
   
+ Gọi điện thoại                : 114
   
+ Dùng bình (bột khô)     : Tổ bảo vệ 

   
+ Trông giữ cổng trường
: Phục vụ 
- Phân công:

   
+ Tổ kỹ thuật: Bảo vệ nhanh chóng cúp cầu dao tổng.        

   
+ Tổ di chuyển: GV trực ca thông báo bằng loa để GVCN các lớp cho học sinh di chuyển ra khỏi lớp theo các hướng cầu thang.

             
+ Tổ xung kích: Bảo vệ sử dụng bình chữa cháy, khởi động máy chữa cháy chạy bằng dầu để dập tắt đám cháy. 

             
+ Tổ thông tin liên lạc gồm: Cô Thủy gọi tổng đài 114 và gọi Công an Phường 15. 

   
+ Tổ di dời tài sản: Nhân viên văn phòng di chuyển hồ sơ, tài sản.
c. Tình huống 3: 

- Giả định cháy: Khu vực nhà dân hoặc nhà kho cạnh trường.

- Thời gian       : 13 giờ 

- Chất cháy      :  Nệm, giấy, gỗ, đồng dùng gia đình,…
- Nguyên nhân :  Chập điện 

- Kế hoạch tổ chức chữa cháy: 

+ Cúp cầu dao điện chính  : Tổ bảo vệ 

+ Gọi điện thoại                : 114 
+ Dùng bình (bột khô)     : Tổ bảo vệ 

+ Trông giữ cổng trường
: Phục vụ 

- Phân công:

+ Tổ kỹ thuật: Bảo vệ nhanh chóng cúp cầu dao tổng.        

          + Tổ di chuyển: GV trực ca thông báo bằng loa để GVCN các lớp cho học sinh di chuyển ra khỏi lớp theo các hướng cầu thang.

          + Tổ xung kích: Bảo vệ khởi động hệ thống máy chữa cháy dưới tầng hầm để hỗ trợ dập tắt đám cháy. 

           
+ Tổ di dời tài sản: Chuẩn bị tư thế sẵn sàng để di dời khi có lệnh. 
2. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: 

2.1. Yêu cầu nhiệm vụ:

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật, công văn chỉ đạo về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm như:

+ Luật An toàn thực phẩm.

+ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

+ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
+ Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.



2.2. Về nội dung thực hiện


a. Về buôn bán trước cổng trường



- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 15 về ổn định trật tự trước cổng trường về các hộ kinh doanh không tụ tập mua bán thức ăn trước cổng trường nhằm quản lý học sinh tránh dùng thức ăn không rõ nguồn gốc.



- Tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh không đứng tụ tập trước cổng trường và không mua bán thức ăn trước cổng trường.



b. Về căn-tin:

- Đảm bảo các yêu cầu tại Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Luật An toàn thực phẩm quy định về Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.
 

- Buôn bán các loại thực phẩm đảm bảo hợp vệ sinh và chấp hành đúng quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm: Thức ăn nấu chín, được che  đậy hoặc có tủ kính chứa thức ăn, các thực phẩm chế biến phải được lưu mẩu và thực hiện đầy đủ ghi chép các loại sổ sách theo đúng quy định.



- Khu vực căn tin thường xuyên quét dọn sạch sẽ, hàng hóa bày biện  gọn gàng, dụng cụ bán hàng phải đảm bảo vệ sinh, nhân viên bán hàng phải được tập huấn về ATTP.

- Không mua bán các loại hàng hóa cấm sử dụng, không ghi rõ nguồn gốc nhà sản xuất hoặc hàng hóa đã hết hạn sử dụng. 
- Tuyệt đối không bán các loại đồ chơi phản giáo dục, bạo lực, nguy hiểm, có chứa hóa chất độc hại,… gây tổn thương cho người khác hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.



- Nhân viên bán hàng phải có bao tay nylon, khẩu trang, nón, mặc đồng phục khi bán hàng, thực hiện đúng quy định việc khám sức khỏe định kỳ.


c. Về công tác bán trú 
- Trường có 11 lớp bán trú ăn và nghỉ trưa tại trường với số lượng khoảng 320 học sinh. Công tác an toàm thực phẩm được nhà trường đặc biệt chú trọng. Hàng tháng đều có kế hoạch kiểm tra, họp rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế, phát huy những mặt mạnh về công tác ăn nghỉ trong nhà trường. 
- Đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, sức khỏe cho học sinh bán trú tại nhà trường; không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.
- Học sinh ăn cơm bán trú trên bộ bàn ghế bằng inox, đảm bảo vệ sinh. Mỗi phòng bán trú đều có tủ đựng đồ dùng bán trú, bình nước uống, quạt máy, quạt trần, kệ để giày, kệ đựng khăn, ly, bàn chải,… Trang bị tủ đựng chiếu, gối bán trú; xe treo khăn, ly bán trú; kệ đựng dép bằng inox, bồn rửa tay đặt tại khu vực sân trường phục vụ tốt cho tất cả học sinh. Khu vực ăn của học sinh được bố trí trên sảnh đảm bảo vệ sinh. Hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, phúc vụ tốt cho học sinh. Mua sắm mới các vật dụng bán trú phục vụ cho học sinh như: chiếu, gối, áo gối, ly, khăn, bàn chải,…

- Phối hợp với các đối tác có uy tín, chất lượng trong việc cung cấp suất ăn bán trú, ăn xế cho học sinh. 
- Tất cả những công ty và cơ sở cung cấp hằng năm đều có kiểm tra An toàn thực phẩm có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng. 

- Nhà trường chú trọng đến nhà vệ sinh của sinh học sinh và giáo viên, hệ thống rửa tay trước và sau khi ăn trưa đều có nước máy cung cấp đầy đủ . Khu vực ngủ của các em được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày và áo gối , chiếu giặt hàng tuần. 


- Công tác lưu trữ thức ăn được thực hiện nghiêm túc theo quy định. 

- Thực hiện văn bản số 3173/GDĐT-HSSV ngày 20 tháng 09 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ chí Minh về triển khai thực hiện Bộ thực đơn và Bộ minh họa “Ba phút thay đổi nhận thức” dành cho bữa ăn bán trú của học sinh Tiểu học.
   - Bảo mẫu từng lớp thực hiện bộ minh họa “Ba phút thay đổi nhận thức” giáo dục cho học sinh về vai trò dinh dưỡng của các thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày.



- Nhân viên phụ trách bán trú trực tiếp kiểm nhận thức ăn khi xe vừa vận chuyển đến và phân phối đến bàn ăn cho học sinh. Mỗi loại thức ăn được lưu mẫu  riêng biệt, ghi nhận trên nhãn niêm phong có đủ 3 chữ ký và đóng dấu của nhà trường.
     2.3. Trường hợp xảy ra ngộ độc thức ăn: 
Khi có trường hợp ngộ độc do thức ăn, ngoài việc cấp cứu và điều trị những em bị ngộ độc, cần tiến hành các công việc phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân gây ngộ độc như sau :

a. Nhóm xác định nguyên nhân:

- Đình chỉ ngay việc sử dụng thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc.

- Thu thập mẫu thức ăn thừa, chất nôn mữa, phân…để gửi đi xét nghiệm. Trường hợp tử vong phải phối hợp bên pháp y và công an để cùng giải quyết.

- Điều tra, thu thập đầy đủ thông tin để báo cáo kịp thời lên tuyến trên.

- Gọi trung tâm chống độc tuyến trên để hỏi các thông tin cần thiết

   
b. Nhóm cấp cứu và chăm sóc bệnh nhân:

- Bước đầu tiên cấp cứu đối với người bị ngộ độc là làm cho người bị ngộ độc nôn ra hết các chất đã ăn vào dạ dày bằng cách gây nôn và rửa dạ dày, đồng thời làm cản trở sự hấp thu của ruột đối với các chất, phá hủy độc tính để bảo vệ niêm mạc dạ dày.

- Sau khi cấp cứu tại chỗ, bệnh nhân được chuyển lên y tế tuyến trên để được theo dõi và điều trị chuyên khoa. Trường hợp bệnh nhân đến muộn, cần chuyển ngay bệnh nhân đến khoa cấp cứu để xử trí.



- Ổn định tình hình trong trường - không để tình trạng bất ổn xảy ra.



c. Phân công nhiệm vụ khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm:



- Hiệu trưởng: Liên hệ ngay với các cấp, các cơ quan có thẩm quyền (UBND Quận, Trung tâm Y tế, Phòng GD, UBND Phường 15, Công an Phường 15 nhờ hỗ trợ). Phân công CB-GV-NV di chuyển HS đến Trung tâm Y tế. Thông tin kịp thời cho PHHS để tránh hỗn loạn.



- Phó Hiệu trưởng: Điều động CB-GV-NV di chuyển HS đến TTYT. Gọi xe cấp cứu. Cùng GV phụ trách Y tế của trường chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường rồi nhanh chóng di chuyển HS đến bệnh viện.



- GV chủ nhiệm: Chịu trách nhiệm chính trong việc di chuyển HS đến TTYT của lớp mình phụ trách)


- Nhân viên bảo vệ: 




+ Giữ trật tự cổng trường (nhiệm vụ trung tâm)




+ Mở cửa chuyển HS đi TTYT.



+ Hỗ trợ GV-NV chuyển HS đi TTYT.



+ Không rời bỏ vị trí.
3. Về công tác phòng chống tai nạn thương tích:

3.1. Phòng chống té ngã 
- Kiểm tra và sửa chữa hệ thống gạch lát dưới sân, dãy hành lang đảm bảo sân trường bằng phẳng, không trơn trượt. 
- Trong giờ ra chơi, giáo viên trực ca thường xuyên nhắc nhở học sinh không chạy giỡn, xô đẩy nhau.

- Hằng tháng phân công tổ bảo vệ theo dõi, kiểm tra hệ thống cây xanh trong trường, không để cây khô mục, mất an toàn có thể gãy đổ xảy ra. Trồng thêm cây xanh tăng cường độ phủ cây xanh toàn trường. Thường xuyên kiểm tra chặt bỏ các cành cây khô đặc biệt là trước mùa mưa bão.
- Kiểm tra dãy tường rào đề phòng hiện tượng sụp lún, nức tường, các bảng treo bị bong ốc vít.
- Đảm bảo bàn ghế học sinh vững chắc, mặt bàn nhẵn, góc bàn không nhọn, thường xuyên kiểm tra bàn ghế học sinh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Không treo hệ thống kệ, loa trong trường học nhất là trong lớp học.

- Hệ thống tủ trong lớp học phải được gia cố vững chắc, được khoan bám chắc vào vách tường.

- Giáo viên, nhân viên tuyệt đối không để bất kì bàn, ghế hay dụng cụ nào tại khu vực hành làng mà học sinh có thể đứng lên leo trèo lên hành lang.
- Thường xuyên kiểm tra các dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời như  cột bóng rổ, cột bóng chuyền, cầu lông phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn.
3.2. Phòng chống tai nạn giao thông:
- Phổ biến, tuyên truyền giáo dục học sinh về luật an toàn giao thông. Giáo viên thực hiên giảng dạy nội dung ATGT và tích hợp vào các môn học phù hợp, nhẹ nhàng.

- Xung quanh trường có hệ thống tường rào, cổng chắc chắn và phân công bảo vệ, phục vụ quản lý để học sinh không chơi, đùa ngoài đường.

- Nhà trường tự làm biển báo giảm tốc độ, hệ thống rào chắn đặt trước khu vực cổng trường vào giờ học và giờ tan học, hướng dẫn PHHS vào sân trường để đón con em nhằm chống ùn tắc giao thông. 

3.3. Phòng chống đuối nước:
- Tham gia chương trình phổ cập bơi cho học sinh lớp 3 và những học sinh lớp 5 chưa đạt. Phân công giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản lý học sinh trong giờ học bơi.

- Tổ chức tuyên truyền và thức hành nhằm giúp cho học sinh có hiểu biết, có kĩ năng phòng chống đuối nước, đặc biệt là cứu người bị đuối nước.

3.4. Phòng chống bạo lực học đường:
- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên giáo dục, sinh hoạt với học sinh thông qua các buổi học và sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần. Thường xuyên trao đổi với PHHS để có biện pháp giáo dục đặc biệt với những em thường hay đánh nhau, mang các vật sắc nhọn, dao, súng cao su, chất nổ, chất độc, hại và các hung khí đến trường.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục trong buổi chào cờ đầu tuần.

- Động viên, khen thưởng những em có tiến bộ, không còn đánh nhau.

- Ngăn chặn ngay khi phát hiện học sinh mang các vật sắc nhọn, dao,… và các hung khí đến trường.

3.5. Phòng chống bỏng, điện giật, cháy nổ

- Thực hiện nội quy phòng, chống điện giật, cháy nổ.

- Kiểm tra hệ thống điện trong lớp học. Trong giờ ra chơi, bộ phận bảo vệ ngắt cầu dao tổng của tất cả các lớp vừa tiết kiệm điện vừa nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

- Bảng điện phải có nắp đậy và có cầu dao bảo vệ.

- Có trang, thiết bị phòng, chữa cháy đặt ở văn phòng tiện cho việc sử dụng khi xảy ra cháy, nổ.

          - Tuyệt đối không để học sinh sử dụng công tắc điện hoặc đóng mở điện khi vào lớp, GV chịu trách nhiệm. Khi có sự cố hư hoặc chập điện thì GV cúp ngay cầu dao điện cục bộ ở lớp và thông báo ngay cho bảo vệ tiến hành sửa chữa. 
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống điện trong nhà trường, Không để điện bi rò rì, không câu móc điện tùy tiện không đúng kĩ thuật nhất là các khu vực chiếu sáng trong sân trường hoặc trong lớp học, nhà vệ sinh.
4. Về công tác y tế trường học:


4.1. Về công tác khám sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, kiểm tra sức khỏe ban đầu cho học sinh

- Thực hiện công ăn số 2985/GDĐT-CTTT ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.


- Tổ chức truyền thông cho giáo viên, phụ huynh về đặc điểm, cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng, chống; cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho trẻ mắc bệnh tại nhà.

- Phân công nhân viên y tế thực hiện lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh và thông báo đến cha mẹ học sinh trong năm học.

- Giáo viên chủ nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sức khỏe học sinh để phát hiện sớm trẻ bệnh trong trường học và thông báo cho nhân viên ý tế hướng dẫn phụ huynh chuyển tuyến điều trị kịp thời.


4.2. Về công tác phòng chống dịch bệnh 
- Nhà trường thành lập Ban chỉ đạo. 
- Xây dựng kế hoach, phương án xử lí khi có dịch.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi học tập và rèn luyện tại trường. 
- Cập nhật, theo dõi, liên hệ thường xuyên với các cơ quan quản lí trực tiếp như: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4, Ủy ban nhân dân và Trạm y tế Phường 15, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Phường 15 để có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh hữu hiệu, kịp thời và phù hợp với từng thời điểm cụ thể.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3256/KH-GDĐT-CTTT ngày 09 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2025. Thường xuyên khai thông cống rãnh, tuyệt đối không để nước tù đọng, tạo điều kiện cho lăng quăng phát triển. Chú ý vệ sinh ngoại cảnh; vệ sinh nhà tiêu, vệ sinh nước thải-rác thải, vệ sinh nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt chung; các điều kiện trang thiết bị cho việc thực hiện vệ sinh cá nhân học sinh,…

- Tăng cường tuyên truyền về cách phòng, chống các loại dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát và ngăn ngừa có hiệu quả các dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng bệnh và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho việc thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện giám sát và báo cáo đầy đủ kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra trong trường học. Tham dự đầy đủ  tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học do Phòng Giáo dục tổ chức.


4.3. Về tình trạng dinh dưỡng học sinh

- Phân công nhân viên y tế thực hiện đánh giá tình trạng dinh dưỡng của học sinh ngay từ đầu năm học, từ đó có biện pháp can thiệp tích cực đối với học sinh suy dinh dưỡng và đối tượng thừa cân, béo phì. Thực hiện tăng cường vận động cho học sinh, có chế độ dinh dưỡng phù hợp đối với học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì. - Sử dụng muối Iốt hoặc gia vị có bổ sung Iốt nếu có tổ chức cung cấp bữa ăn cho học sinh.

- Thực hiện dinh dưỡng hợp lý với các nội dung: dinh dưỡng phù hợp với lứa tuổi học sinh, tăng cường vận động cho trẻ em lứa tuổi học sinh, hướng dẫn và quản lý học sinh bị suy dinh dưỡng và thừa cân, béo phì tại trường.

- Thông tin đến cha mẹ học sinh phối hợp thực hiện có hiệu quả “Bộ thực đơn cân bằng dinh dưỡng.” 
- Triển khai thực hiện đầy đủ “Chương trình Sữa học đường”.


4.4. Về đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên y tế phục vụ công tác y tế trường học


- Trường có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, bố trí ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh.

- Phòng y tế của trường được trang bị giường khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị làm việc thông thường; cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt kế, bảng kiểm tra thị lực, bộ nẹp chân, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Nhân viên y tế có thực hiện sổ khám bệnh; sổ theo dõi sức khỏe học sinh và sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh theo đúng quy định.

- Nhân viên y tế là giáo viên kiêm nhiệm, chưa có trình độ chuyên môn theo quy định là từ y sĩ trung cấp trở lên. 
- Căn cứ điều kiện thực tiễn, nhà trường đã ký hợp đồng với Trạm Y tế Phường 15 để phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường.

- Nhân viên y tế có nhiều kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ quy định.

4.5. Về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh

- Tăng cường tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế cho con em. 

- Đảm bảo 100% học sinh đều có thẻ bảo hiểm y tế. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định trong việc sử dụng kinh phí bảo hiểm y tế trích lại để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và thực hiện công tác y tế tại các trường học theo đúng quy định.
III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Đối với Ông Lê Ngọc Phong - Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo:


1.1. Về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống tại nạn thương tích:


- Chịu trách nhiệm trước cha mẹ học sinh, cơ quản quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo trường học an toàn, phòng chống tại nạn thương tích trong nhà trường; 


- Thực hiện yêu cầu chuyên môn Y tế học đường của Sở, Quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 chỉ đạo.


1.2. Về công tác đảm bảo an toàn về an toàn thực phẩm:

- Chịu trách nhiệm trước cha mẹ học sinh, cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh. Cụ thể:
 a. Trong công tác quản lý căn tin: Không để bán những mặt hàng đồ chơi, kẹo bánh trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không xuất xứ và không rõ hạn sử dụng; không quảng cáo và kinh doanh nước ngọt có gas và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe trong trường học; không dùng vật liệu nhọn, sắc để xiên, ghim đồ ăn (ví dụ: que tre nhọn,…); hợp đồng với các đơn vị, cá nhân kinh doanh căng tin trường học khi đơn vị, cá nhân đó cam kết bán hàng hợp vệ sinh, xuất xứ rõ ràng, chất lượng và đạt tiêu chuẩn. Thực phẩm phải có hợp đồng mua bán và hóa đơn tài chính hợp lệ; sản phẩm động vật phải có giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn. Tất cả nhân viên làm việc ở căng tin đều phải khám sức khỏe theo quy định.
 b. Trong công tác quản lý suất ăn công nghiệp và hoạt động bán trú: 

 - Công khai cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhà trường và cha mẹ học sinh. Nhà trường phối hợp cha mẹ học sinh giám sát cơ sở chế biến để đảm bảo bữa ăn học đường an toàn. 

 - Hợp đồng với những cơ sở cung cấp suất ăn đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở chế biến phải bảo đảm vệ sinh, đúng quy trình chế biến thực phẩm một chiều. Xe vận chuyển thực phẩm đến trường phải có thùng kín, dụng cụ đựng thức ăn phải chuyên dụng bảo đảm ATTP.

 - Không chọn những cơ sở cung cấp suất ăn quá xa trường. Bảo đảm thời gian từ khi chế biến xong cho đến khi cho học sinh ăn không được quá 2 giờ. Thực phẩm sau khi chế biến quá lâu phải hâm nóng lại trước khi cho học sinh ăn. Để bảo đảm ATTP nên trang bị bếp hâm tại trường để hâm nóng lại thực phẩm trước khi phân phối cho học sinh ăn. 

 - Bố trí khu vực đảm bảo vệ sinh để tiếp phẩm, phòng chia thức ăn hợp vệ sinh; nơi ăn uống của học sinh phải được vệ sinh sạch sẽ, ngăn nắp. Khu vực rửa dụng cụ phân chia thức ăn hợp vệ sinh, trang bị tủ bảo quản dụng cụ chia thức ăn.

- Chỉ đạo việc thực hiện lưu mẫu thực phẩm đúng theo quy định: Mỗi một loại thức ăn lưu trong một vật dụng riêng biệt, vật dụng lưu mẫu nên sử dụng bằng inox. Niêm phong mẫu lưu chặt chẽ, an toàn; Có sổ ghi chép việc thực hiện lưu mẫu đúng theo quy định; thời gian lưu là 24 giờ.
- Tăng cường kiểm tra nơi chế biến thực phẩm của bếp ăn công nghiệp.
- Chịu trách nhiệm chung, phân công, quản lý bán trú, kiểm tra chứng từ thu chi; lập dự toán chi, thống nhất lấy ý kiến về các khoản chi bán trú. 

2. Đối với Bà Lê Thụy Minh Trang - Phó Hiệu trưởng, Thành viên: 

- Về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống tại nạn thương tích: Theo dõi, giám sát việc thực hiện vệ sinh trường, lớp, công tác Nha học đường; phân công các tổ khối trực ca nhằm đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong các hoạt động của nhà trường. 

- Về hoạt động bán trú:
    


     + Lập danh sách, theo dõi biến động học sinh bán trú hàng tháng, phụ trách theo dõi quản lý nề nếp giờ ăn, vệ sinh trong giờ bán trú, kiểm tra suất ăn, ký tên vào nhãn niêm phong thức ăn.


     + Bố trí phòng ăn ngủ, chia số HS bán trú các lớp.


     + Phụ trách theo dõi, phân phát thiết bị, vật dụng vệ sinh bán trú. 


- Tích cực tham mưu, đề xuất những giải pháp hay cho Ban chỉ đạo trong công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích.


3. Đối với Bà Khưu Huyền - Nhân viên Y tế, Phó Trưởng ban: 

- Về công tác đảm bảo an toàn về phòng chống tại nạn thương tích: 

     + Theo dõi, giám sát việc thực hiện vệ sinh trường, lớp, công tác Nha học đường; công tác đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh trong các hoạt động của nhà trường. 


     + Xử lí sơ cấp cứu các trường hợp tai nạn thương tích xảy ra đối với CB, GV, NV, đặc biệt là học sinh.


- Về công tác Y tế:

     + Chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và giáo viên.
     + Chịu trách nhiệm theo dõi việc tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh theo hướng dẫn. 


     + Thực hiện công tác Chữ thập đỏ trong trường học.


     + Sử dụng thuốc chữa các bệnh thông thường và sơ cấp cứu.

     + Giáo dục thể chất cho học sinh. Đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng                 chống cháy nổ và phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.


   - Về hoạt động bán trú, căn tin:
    
    + Phụ trách việc đi điểm danh học sinh bán trú vào đầu giờ, báo số suất ăn bán trú, ăn xế mỗi ngày cho nơi cung cấp.
    + Tiếp phẩm, kiểm tra suất ăn, niêm phong, ký tên nhãn niêm phong và lưu mẫu vào tủ lạnh theo đúng quy trình (ăn chính và ăn xế). Mẫu lưu phải được bảo quản trong 24 giờ. Trong quá trình tiếp phẩm, nếu phát hiện thứa ăn có dấu hiệu lạ thường phải kịp thời báo ngay cho Hiệu trưởng để kịp thời xử lý.

    + Ghi thực đơn mỗi ngày trên bản tin cho CMHS, giáo viên, học sinh biết. 
    + Kiểm tra số lượng suất ăn được phân theo từng lớp bán trú và phối hợp, đối chiếu số lượng suất ăn.
    + Hỗ trợ Phó Hiệu trưởng trong việc theo dõi, ổn định nề nếp ăn, ngủ.

    + Thực hiện kiểm tra, theo dõi cập nhật thông tin chất lượng dinh dưỡng bữa ăn bán trú hàng ngày vào sổ sách theo quy định.

    + Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ bán trú theo quy định.

    + Trực tiếp tham gia xử lý sơ cấp cứu cho học sinh khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, kịp thời báo cáo cho Hiệu trưởng để chỉ đạo.

    + Phân chia phần ăn xế theo số lượng học sinh bán trú từng lớp.

- Theo dõi, giám sát việc bày bán các mặt hàng đảm bảo an toàn thực phẩm tại căngtin.

    + Kiểm tra việc ghi nhận xét vào sổ theo dõi sức khỏe hàng ngày của giáo viên.   


4. Đối với các thành viên còn lại : 

Các thành viên còn lại của Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:


- Thực hiện các yêu cầu theo chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo nhà trường.

  
- Tham gia, theo dõi việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh. 
- Hỗ trợ, theo dõi việc tăng cường dinh dưỡng hợp lý cho học sinh. 


- Tham gia thực hiện công tác Chữ thập đỏ trong trường học.


- Vận động PHHS tham gia đông đủ BHYT để có kinh phí hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.                 

- Giáo dục thể chất cho học sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng                 chống cháy nổ và phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

-  Giám sát việc ghi nhận xét vào sổ theo dõi sức khỏe hàng ngày.   

- Theo dõi, giám sát việc bày bán các mặt hàng đảm bảo an toàn thực phẩm tại căngtin.


- Theo dõi việc đảm bảo các yêu cầu về công tác bán trú, vệ sinh trưởng lớp, khử khuẩn, công tác phòng, chống dịch. 

          -  Hằng ngày theo dõi việc cập nhật tình hình sức khỏe học sinh. 



Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường trong năm học 2024 - 2025, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị toàn thể CB-GV-NV quán triệt, thực hiện nghiêm túc kế hoạch phân công nêu trên./.
Nơi nhận :
 HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD&ĐT Q.4;

- UBND P.15;
- Trạm Y tế P.15
- Lưu: VT.


Lê Ngọc Phong

